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LỊCH THI HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2023 (KỲ THI PHỤ) 

 KHÓA 48 (KSV) ĐHCQ – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VĨNH LONG 

 

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện  

 
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện Lịch thi 

học kỳ đầu năm 2023 (kỳ thi phụ) của sinh viên Khóa 48 (KSV) ĐHCQ Vĩnh Long, 

Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến Trường tổ chức thi. Riêng sinh viên 

sẽ thi ONLINE và chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra 

theo quy chế, 

Sinh viên xem lịch thi chi tiết trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn, 

Sinh viên học tại cơ sở của UEH tại phân hiệu Vĩnh Long không đủ điều kiện về thiết 

bị, đường truyền để dự thi trực tuyến (Sinh viên xem Quy định số 2063/QĐ-ĐHKT-

KHĐTKT tại Website P.KHĐTKT) đăng ký theo link: http://dangkythi.ueh.edu.vn/ để 

được xếp lại lịch thi, hình thức thi và sẽ thi trực tuyến tại phòng máy tính của phân hiệu 

UEH Vĩnh Long. Thời hạn sinh viên đăng ký từ ngày 27/08/2023 đến ngày 29/08/2023. 

Kết quả đăng ký và thông tin lịch thi sẽ được cập nhật tại 

https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/lich-thi-phan-hieu-vinh-long-27 vào ngày 

30/08/2023, 

Đối với hình thức thi trực tuyến (Thi trực tuyến từ xa hay Thi trực tuyến tại phòng máy 

UEH), đề thi được sử dụng tài liệu thì chỉ được sử dụng tài liệu bản cứng, không được sử 

dụng file mềm hoặc tra cứu trên máy tính và các thiết bị khác, 

Đề nghị Phòng Đào tạo phân hiệu UEH Vĩnh Long cập nhật lịch thi vào portal của 

sinh viên trước ngày 27/08/2023 để sinh viên có đầy đủ thông tin về lịch thi trước khi đăng 

ký; Trường thành viên, Khoa, Viện, thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG  

Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

- Phòng ĐT;    

- Phòng TTPC;   

- Phòng TCKT;  (đã ký) 

- Website P.KHĐTKT;  

- Lưu: VT, KHĐTKT.             

 ThS. Võ Thị Tâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Số: 317/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2023 

http://student.ueh.edu.vn/
http://dangkythi.ueh.edu.vn/
https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/lich-thi-phan-hieu-vinh-long-27
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

1 23D9STA50800501 
Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 
(KSV48)_AD001 1 Thứ Năm 07/09/2023 Dự án   

Trần Thị Thùy Dung 

(009678) 

2 23D9ECO50100201 Kinh tế vĩ mô (KSV48)_AD001 3 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

12g30  BOX-06 (3)   O 
Trương Thành Hiệp 

(001636) 

3 23D9ACC50700101 Nguyên lý kế toán (KSV48)_AD001 3 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

14g30 BOX-15 (3)  O 
Lê Hoàng Phúc 

(009643) 

4 23D9ENG51300201 Tiếng Anh P2 (KSV48)_AD001 5 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm và 

tự luận trực 

tuyến trên LMS 

12g30  BOX-02 (5)   O 
Lê Thị Thu Hiền 

(009680) 

5 23D9POL51002401 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(KSV48)_AD001, 

(KSV48)_AV001 
4 Thứ Hai 11/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Vũ Anh Tuấn 

(000021) 

6 23D9POL51002501 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

(KSV48)_AD001, 

(KSV48)_AV001 
2 Thứ Năm 14/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Lê Trọng Hưng 

(009682) 

7 23D9HCM51000401 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
(KSV48)_AD001, 

(KSV48)_AV001 
5 Chủ Nhật 24/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

14g30  BOX-09 (5)   O 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên, Phan Thị 

Hà (001160, 

009683) 

8 23D9SPE51301601 Kỹ năng Nói TATM 2 (KSV48)_AV001 3 Chủ Nhật 10/09/2023 
Vấn đáp tập 

trung 
07g00  D1.4 (3)  

 Phân hiệu 

Trường Đại 

học Kinh tế 

TP.HCM 

tại Tỉnh 

Vĩnh Long 

Võ Thị Hồng Lê 

(009310) 

9 23D9REA51302201 Kỹ năng Đọc TATM 2 (KSV48)_AV001 9 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm và 

tự luận trực 

tuyến trên LMS 

14g30  BOX-07 (9)   O 
Nguyễn Thảo Trang 

(010033) 
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
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BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

10 23D9LIS51301001 Kỹ năng Nghe TATM 2 (KSV48)_AV001 8 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm và 

tự luận trực 

tuyến trên LMS 

14g30  BOX-10 (8)   O 
Nguyễn Thảo Trang 

(010033) 

11 23D9WRI51302801 Kỹ năng Viết TATM 2 (KSV48)_AV001 7 Chủ Nhật 24/09/2023 
Tự luận trực 

tuyến trên LMS 
12g30  BOX-08 (7)   O Phạm Tấn (010099) 

12 23D9ENG51306801 Văn hóa Anh - Mỹ (KSV48)_AV001 5 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm và 

tự luận trực 

tuyến trên LMS 

14g30  BOX-01 (5)   O 
Võ Thị Hồng Lê 

(009310) 

13 23D9STA50800502 
Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 
(KSV48)_EE001 1 Thứ Năm 07/09/2023 Dự án   

Trần Thị Thùy Dung 

(009678) 

14 23D9ECO50100202 Kinh tế vĩ mô (KSV48)_EE001 1 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

12g30  BOX-06 (1)   O 
Trương Thành Hiệp 

(001636) 

15 23D9ACC50700102 Nguyên lý kế toán (KSV48)_EE001 3 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

14g30 BOX-15 (3)  O 
Trần Thị Ánh Hồng 

(009655) 

16 23D9POL51002402 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(KSV48)_EE001, 

(KSV48)_LK001 
2 Thứ Hai 11/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Vũ Anh Tuấn 

(000021) 

17 23D9POL51002502 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

(KSV48)_EE001, 

(KSV48)_LK001 
1 Thứ Năm 14/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Lê Trọng Hưng 

(009682) 

18 23D9HCM51000402 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
(KSV48)_EE001, 

(KSV48)_LK001 
5 Chủ Nhật 24/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

14g30  BOX-09 (5)   O 

Đỗ Minh Tứ, Phan 

Thị Hà (001775, 

009683) 
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19 23D9ENG51300202 Tiếng Anh P2 
(KSV48)_EE001, 

KSV48)_LK001 
3 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm và 

tự luận trực 

tuyến trên LMS 

12g30  BOX-02 (3)   O 
Ninh Hồng Hạnh 

(010102) 

20 23D9ECO50100207 Kinh tế vĩ mô 
(KSV48)_IB001, 

(KSV48)_AR001 
4 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

12g30  BOX-06 (4)   O 
Trương Thành Hiệp 

(001636) 

21 23D9POL51002407 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 

(KSV48)_IB001, 

(KSV48)_AR001 
2 Thứ Hai 11/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Lộ Kim Cúc 

(000024) 

22 23D9POL51002507 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

(KSV48)_IB001, 

(KSV48)_AR001 
1 Thứ Năm 14/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Văn Viễn, Lê 

Trọng Hưng 

(009677, 009682) 

23 23D9ENG51300207 Tiếng Anh P2 
(KSV48)_IB001, 

(KSV48)_AR001 
2 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm và 

tự luận trực 

tuyến trên LMS 

12g30  BOX-02 (2)   O 
Lê Thị Thu Hiền 

(009680) 

24 23D9STA50800504 
Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 
(KSV48)_KN001 7 Thứ Năm 07/09/2023 Dự án   

Nguyễn Lý Kiều 

Chinh (009676) 

25 23D9ECO50100204 Kinh tế vĩ mô (KSV48)_KN001 6 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

12g30  BOX-06 (6)   O 
Nguyễn Thanh Triều 

(000356) 

26 23D9POL51002404 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 
(KSV48)_KN001 3 Thứ Hai 11/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Hoàng An Quốc 

(000017) 

27 23D9POL51002504 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
(KSV48)_KN001 2 Thứ Năm 14/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Văn Viễn 

(009677) 

28 23D9ACC50700104 Nguyên lý kế toán (KSV48)_KN001 3 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

14g30 BOX-15 (3)  O 
Lâm Thị Trúc Linh 

(009644) 
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29 23D9HCM51000404 Tư tưởng Hồ Chí Minh (KSV48)_KN001 5 Chủ Nhật 24/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

14g30  BOX-09 (5)   O 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên, Lê Trọng 

Hưng (001160, 

009682) 

30 23D9ENG51300204 Tiếng Anh P2 (KSV48)_KN001 9 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm và 

tự luận trực 

tuyến trên LMS 

12g30  BOX-02 (9)   O 
Lê Thị Thu Hiền 

(009680) 

31 23D9LAW51100701 Luật hành chính (KSV48)_LK001 7 Thứ Năm 07/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Lê Thùy Khanh 

(010002) 

32 23D9LAW51100501 Luật dân sự 1 (KSV48)_LK001 1 Thứ Hai 11/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Huỳnh Thiên Tứ 

(009797) 

33 23D9POL51002506 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

(KSV48)_LM001, 

(KSV48)_LH001 
2 Thứ Năm 14/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Văn Viễn 

(009677) 

34 23D9ENG51300206 Tiếng Anh P2 
(KSV48)_LM001, 

(KSV48)_LH001 
1 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm và 

tự luận trực 

tuyến trên LMS 

12g30  BOX-02 (1)   O 
Ninh Hồng Hạnh 

(010102) 

35 23D9STA50800505 
Thống kê ứng dụng trong 

Ktế và KD 
(KSV48)_MR001 3 Thứ Năm 07/09/2023 Dự án   

Trần Thị Thùy Dung 

(009678) 

36 23D9ECO50100205 Kinh tế vĩ mô (KSV48)_MR001 7 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

12g30  BOX-06 (7)   O 
Lâm Mạnh Hà 

(000699) 

37 23D9POL51002405 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 
(KSV48)_MR001 1 Thứ Hai 11/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Văn Sáng 

(000463) 
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38 23D9POL51002505 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
(KSV48)_MR001 4 Thứ Năm 14/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Văn Viễn 

(009677) 

39 23D9ACC50700105 Nguyên lý kế toán (KSV48)_MR001 3 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

14g30 BOX-15 (3)  O 
Lê Hoàng Phúc 

(009643) 

40 23D9HCM51000405 Tư tưởng Hồ Chí Minh (KSV48)_MR001 5 Chủ Nhật 24/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

14g30  BOX-09 (5)   O 

Đỗ Minh Tứ, Lê 

Trọng Hưng 

(001775, 009682) 

41 23D9ENG51300205 Tiếng Anh P2 (KSV48)_MR001 5 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm và 

tự luận trực 

tuyến trên LMS 

12g30  BOX-02 (5)   O 
Lê Thị Thu Hiền 

(009680) 

42 23D9ECO50100203 Kinh tế vĩ mô (KSV48)_NH001 4 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

12g30  BOX-06 (4)   O 
Nguyễn Thanh Triều 

(000356) 

43 23D9POL51002403 
Kinh tế chính trị Mác 

LêNin 
(KSV48)_NH001 2 Thứ Hai 11/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Hoàng An Quốc 

(000017) 

44 23D9POL51002503 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 
(KSV48)_NH001 2 Thứ Năm 14/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Văn Viễn 

(009677) 

45 23D9ACC50700103 Nguyên lý kế toán (KSV48)_NH001 3 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

14g30 BOX-15 (3)  O 
Trần Thị Ánh Hồng 

(009655) 

46 23D9HCM51000403 Tư tưởng Hồ Chí Minh (KSV48)_NH001 2 Chủ Nhật 24/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm UEH 

14g30  BOX-09 (2)   O 

Đỗ Minh Tứ, Lê 

Trọng Hưng 

(001775, 009682) 

47 23D9ENG51300203 Tiếng Anh P2 (KSV48)_NH001 2 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm và 

tự luận trực 

tuyến trên LMS 

12g30  BOX-02 (2)   O 
Ninh Hồng Hạnh 

(010102) 

 


